ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

******

Sổ

tổng phụ trách đội




      Họ và tên:...................................................................................................

      Liên đội:...................................................................................................

      Huyện: Tiên Yên

      Tỉnh: Quảng Ninh

      Đăng ký danh hiệu thi đua:.......................................................................

Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua
A. Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ:

I. Cấp Liên đội:

1/ Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ; xếp loại đạo đức từ khá trở lên.

2/ Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại học lực từ trung bình trở lên.

3/ Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

4/ Tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức.

5/ Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên tiền phong Thiếu niên tiền phong theo độ tuổi.

II. Cấp quận, huyện, thị xã: Là những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp liên đội, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực từ khá trở lên; thực hiện chương trình rèn luyện đội viên đạt từ 5 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên tiền phong Thiếu niên tiền phong theo độ tuổi.

III. Cấp tỉnh, thành phố: 

Là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp huyện, quận, thành phố xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi hoặc đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi từ cấp quận, huyện trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo hạng tuổi hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên tiền phong Thiếu niên tiền phong theo độ tuổi.

B. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sao Cháu ngoan Bác Hồ”

1. Toàn sao có tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập, vui chơi và rèn luyện đạo đức.

2. Sinh hoạt Sao theo đúng quy định với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên.

3. Có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”

C. Tiêu chuẩn danh hiệu “ Chi đội mạnh”

1/ Có chương trình công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao chương trình kế hoạch đề ra.

2/ Ban chỉ huy Chi đội và các nhóm nòng cốt hoạt động có hiệu quả. Có đủ sổ sách và những phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động đội.

3/ Có nhiều hình thức động viên đội viên học tập, có ít nhất 30% số đội viên xếp loại văn hoá từ khá giỏi trở lên, không có đội viên nào xếp loại văn hoá yếu kém.

4/ Tập thể đoàn kết, thân ái, có nhiều biện pháp giiúp nhau tu dưỡng, rèn luyện; có số đội viên xếp loại đạo đức khá tốt từ 80% trở lên. Không có Đội viên xếp loại đạo đức yếu kém.

5/ Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi đội, có quỹ Chi đội, lập quỹ “Vì bạn nghèo”, có ít nhất 1 tờ báo Thiếu niên Tiền phong. Huy động đông đảo đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng, các hoạt động nhân đạo từ thiện và hoạt động trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia công tác phong trào của Liên đội và nhà trường, làm tốt công tác phát triển đội viên mới, đội viên lớn lên đoàn. Có ít nhất 50% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

D. Tiêu chuẩn danh hiệu “Liên đội mạnh”

I. Danh hiệu liên đội mạnh cấp quận, huyện:

1/ Xây dựng và thực hiện tốt với chất lượng cao chương trình kế hoạch công tác Đội theo năm học (được Bam giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn và Hội đồng đội xã, phường phê duyệt)

2/ Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho Ban Chỉ huy Liên chi Đội và phụ trách Sao nhi đồng.

3/ Có văn phòng Đội hoặc Phòng truyền thống, có đầy đủ những trang thiết bị phục vụ hoạt động Đội như: trống, cờ, còi, báo Đội và các loại ấn phẩm khác; có đầy đủ hồ sơ, sổ sách của đội, quỹ “Vì bạn nghèo”.

4/ Duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt Chi đội, sinh hoạt Ban chỉ huy Liên đội, làm nòng cốt công tác phát triển đội viên mới, giới thiệu ít nhất 60% đội viên ưu tú để Đoàn bồi dưỡng kết nạp.

Với liên đội trường Tiểu học, yêu tổ chức được sinh hoạt Sao ở hầu hết các lớp, trong đó ít nhất 30% Sao trong số Sao đạt danh hiệu “Sao cháu Bác Hồ”

5/ Có phong trào Đội mạnh, thu hút đông đảo đội viên tham gia. Có ít nhất 50% đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và ít nhất 50% đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”.

II. Danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh, thành phố: 

Là những liên đội xuất sắc trong số liên đội mạnh cấp huyện có từ 70% Chi đội trở lên đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”

E. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tổng phụ trách giỏi”

Danh hiệu Phụ trách giỏi theo tiêu chuẩn của chương trình rèn luyện phụ trách phải đạt được điểm giỏi của cuộc kiểm tra định kì hàng năm của Hội đồng giám khảo gồm: Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội và ngành GD&ĐT phối hợp tổ chức. Đề thi dựa trên những yêu cầu của chương trình phụ trách được Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

I. Danh hiệu Phụ trách giỏi cấp huyện và tương đương (hạng 3)
- Phải đạt điểm giỏi trong cuộc thi của huyện tổ chức.

- Có kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác Đội được Hội đồng thi đua chấm điểm khá trở lên.

- Đơn vị nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến, Liên đội xuất sắc cấp huyện trở lên.

- Phụ trách giỏi cấp huyện được cấp huyện cấp giấy chứng nhận của Ban chấp hành Huyện đoàn, phần thưởng của ngành GD&ĐT.

II. Danh hiệu phụ trách giỏi cấp tỉnh và tương đương:

- Phải đạt điểm giỏi trong cuộc thi của tỉnh, thành phố tổ chức.

- Có kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác Đội được Hội đồng thi đua chấm điểm khá trở lên.

- Đơn vị nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến, Liên đội xuất sắc cấp tỉnh trở lên.

Phụ - trách giỏi cấp tỉnh được cấp huyện cấp giấy chứng nhận, bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT.

III. Danh hiệu phụ trách giỏi cấp tỉnh và tương đương:

- Phải đạt điểm giỏi trong cuộc thi do tỉnh, cụm tổ chức.

- Có kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác Đội được thực hiện có hiệu quả ở địa phương được Đoàn Thanh niên và ngành ĐT&ĐT công nhận.

- Đơn vị nhà trường Liên đội được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và Bộ GD&ĐTkhen thưởng

-----------------------------------------------------

phần I

Chương trình công tác đội và

 phong trào thiếu nhi năm học 2009-2010.

Chủđề:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. Các hoạt động trọng tâm trong năm học:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Nội dung:

1. Các chương trình hoạt động:

1. Chương trình 1:....................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Chương trình 2:....................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Chương trình 3:....................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Chương trình 4:....................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Chương trình 5:...................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Công tác xây dựng Đội

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Tổ chức thực hiện:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

BGH nhà trường
     




TPT Đội

                     

(Ký, đóng dấu)





(Ký, ghi rõ họ tên)
         

kế hoạch hoạt động đội tháng 9/2009

1. Chủ điểm:

2. Hoạt động trọng tâm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kế hoạch theo tuần:

	Thời gian
	Nội dung
	Công tác chuẩn bị
	Kết quả

	Tuần 1

Từ....đến....
	
	
	

	Tuần 2

Từ....đến....
	
	
	

	Tuần 3

Từ....đến....
	
	
	

	Tuần 4

Từ....đến....
	
	
	


4. Đánh giá chung:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

BGH nhà trường
     




TPT Đội

                     

(Ký, đóng dấu)





(Ký, ghi rõ họ tên)
         

kế hoạch hoạt động đội tháng 10/2009

kế hoạch hoạt động đội tháng 11/2009

kế hoạch hoạt động đội tháng 12/2009

Báo cáo sơ kết công tác đội và phong trào thiếu nhi học kì I

I. Kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kì I

1. Đặc điểm tình hình chung:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

2. Những kết quả đạt được:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

3. Công tácc xây dựng đội:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

4. Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

II. Những nội dung hoạt động trọng tâm trong học kì II

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Đề xuất, kiến nghị

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BGH nhà trường
    




    TPT Đội

       

 (Ký, đóng dấu)






(Ký, họ tên)
  
kế hoạch hoạt động đội tháng 1/2010

kế hoạch hoạt động đội tháng 2/2010

kế hoạch hoạt động đội tháng 3/2010

kế hoạch hoạt động đội tháng 4/2010

kế hoạch hoạt động đội tháng 5/2010

Báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học......................

I. Đặc điểm tình hình chung (thuận lợi, khó khăn)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

II. Những kết quả hoạt động của Công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội đã đạt được trong năm học:

1. Kết quả các phong trào hoạt động: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

2. Công tác xây dựng tổ chức Đội:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

3. Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

4. Công tác thi đua, khen thưởng:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

III. Đề xuất, kiến nghị

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BGH nhà trường
    




    TPT Đội

       

 (Ký, đóng dấu)






(Ký, họ tên)
  
phần II:  tổ chức đội trong nhà trường

1. Thống kê số liệu tổ chức đội

	TT
	Nội dung
	Đầu năm
	Cuối HK I
	Cuối HK II

	1
	Tổng số học sinh

Trong đó:

+ Nam:

+ Nữ:

+ Dân tộc thiểu số:
	
	
	

	2
	Tổng số lớp:

Trong đó:

+ Số lớp nhi đồng:

+ Số Chi đội:
	
	
	

	3
	Tổng số nhi đồng

Trong đó:

+ Nam:

+ Nữ:

+ Dân tộc thiểu số:
	
	
	

	4
	Tổng số sao nhi đồng
	
	
	

	5
	Tổng số đội viên:

Trong đó:

+ Nam:

+ Nữ:

+ Dân tộc thiểu số:

+ Đội viên mới kết nạp:
	
	
	

	6
	Tổng số đoàn viên:
	
	
	

	7
	Tổng số con TBLS, GĐCS
	
	
	

	8
	Tổng số HS nghèo
	
	
	

	9
	Tổng số HS mồ côi
	
	
	

	10
	Tổng số HS bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam
	
	
	

	11
	Tổng số HS cá biệt
	
	
	

	12
	Đội viên là cán bộ Đội tham gia CLB đội nhóm

+ BCH Liên đội:

+ BCH Chi đội:

+ Phụ trách sao nhi đồng:

+ Đội sao đỏ

+ Đội chữ thập đỏ:

+ Đội tuyên truyền măng non

+ CLB Kỹ năng:

+ CLB Chỉ huy Đội:

+ CLB nghi thức, nghi lễ:

+ CLB khác
	
	
	

	13
	Tổng số Đội viên đăng kí rèn luyện theo CT RLĐV

Trong đó:

+ 03 chuyên hiệu:

+ Trên 03 chuyên hiệu:
	
	
	

	14
	Tổng số giấy chứng nhận hoàn thành CT RLĐV

Trong đó:

+ 03 chuyên hiệu:

+ Trên 03 chuyên hiệu
	
	
	

	15
	Công trình măng non

+ Số lượng:

+ Trị giá:
	
	
	

	16
	Quỹ “Vì bạn nghèo”

+ Tổng số tiền đã xây dựng được:

+ Đã trao:
	
	
	

	17
	Quỹ đội thu trong năm học:
	
	
	

	18
	Quỹ đội chi trong năm học:
	
	
	

	19
	Số mẹ VNAH, gia đình TBLS Liên đội nhận phụng dưỡng: 
	
	
	

	20
	Số TK, quà tặng mẹ VNAH, gia đình TBLS :

+ Đã trao:........số........../suất

+ Trị giá:
	
	
	

	21
	Số tiền, quà tặng các chú bộ đội biên giới, hải đảo:
	
	
	

	22
	Số tiền ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện
	
	
	


2. theo dõi số liệu tổ chức đội theo từng tháng

	TT
	lớp
	Sĩ số
	Tháng 9/2009
	Tháng 10/2009

	
	
	
	Nữ
	DT
	Đội viên
	Đoàn viên
	bỏ học
	Nữ
	DT
	Đội viên
	Đoàn viên
	bỏ học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Công tác sao nhi đồng

	TT
	Lớp nhi đồng
	TS sao nhi
	Phụ trách sao nhi
	Kết nạp đội
	Đạt danh hiêu NĐCN

	
	
	HK 1
	HK 2
	Số phụ trách
	Chi đội phụ trách
	HK 1
	HK2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. theo dõi sinh hoạt sao nhi đồng

	TT
	Lớp N.đồng
	Số sao NĐ
	Số PT sao
	Phân loại từng tháng (tốt/chưa tốt
	Xếp loại cả năm

	
	
	
	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	PT sao
	Sao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm

	TT
	Tên CLB, đội nhóm
	Số lượng
	Nhận xét hoạt động

	
	
	HK I
	HK II
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Danh hiệu thi đua

	TT
	Danh hiệu thi đua
	Đăng kí đầu năm
	Đạt cuối năm

	1
	Số nhi đồng chăm ngoan
	
	

	2
	Số Cháu ngoan Bác Hồ
	
	

	3
	Số sao Cháu ngoan Bác Hồ
	
	

	4
	Số chi đội mạnh
	
	

	5
	Liên đội mạnh cấp đăng kí
	
	

	6
	TPT Đội giỏi cấp đăng kí
	
	

	7
	Liên đội trưởng giỏi cấp
	
	

	8
	Chi đội trưởng giỏi cấp
	
	


phần II 

Các đội hình nòng cốt

1. Danh sách trích ngang Ban chỉ huy liên đội

	TT
	Họ và tên
	Chi đội
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Địa chỉ, điện thoại

	1
	
	
	
	
	


	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Danh sách cán bộ lớp, chi đội và phụ trách đội

	TT
	Tên lớp,  chi đội
	Họ và tên

lớp trưởng
	Địa chỉ, Số ĐT
	Họ và tên 

CĐTrưởng
	Địa chỉ, Số ĐT
	Họ và tên 

GV CNLớp
	Địa chỉ, Số ĐT

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Danh sách đội sao đỏ

	TT
	Họ và tên
	Chi đội
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Địa chỉ, điện thoại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Danh sách đội tuyên truyền măng non

	TT
	Họ và tên
	Chi đội
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Địa chỉ, điện thoại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Danh sách đội chữ thập đỏ

	TT
	Họ và tên
	Chi đội
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Địa chỉ, điện thoại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Danh sách đội kỹ năng

	TT
	Họ và tên
	Chi đội
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Địa chỉ, điện thoại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Danh sách đội nghi lễ

	TT
	Họ và tên
	Chi đội
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Địa chỉ, điện thoại

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. Danh sách đội văn nghệ

	TT
	Họ và tên
	Chi đội
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được phân công
	Địa chỉ, điện thoại

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9.  sao nhi đồng

	TT
	Lớp nhi đồng
	Số sao nhi
	Tên phụ trách lớp NĐ
	Chi đội phụ trách
	Số phụ trách sao NĐ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10.  danh sách ban chỉ huy đội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng

	TT
	Họ và tên
	Chi đội
	Nội dung bồi dưỡng
	Thời gian
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Nhận xét chung:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


       



             

  TPT Đội


           
                                               (ký tên)
11. Danh sách đôi bạn cùng tiến

	TT
	Học sinh giúp đỡ
	HS được giúp đỡ
	Lớp
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Nhận xét, đánh giá hoạt động:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


       



            

  TPT Đội


           
                                               (ký tên)

12. danh sách HS tham gia câu lạc bộ sở thích

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Địa chỉ
	Tham gia CLB sở thích

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Nhận xét, đánh giá hoạt động:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



       



           

   TPT Đội

           
                                               (ký tên)

13. danh sách học sinh , đội viên có hoàn cảnh đặc biệt

	TT
	Họ và tên
	Nam
	lớp
	Hoàn cảnh gia đình, bản thân
	Hình thức hỗ trợ (giá trị thành tiền)

	
	
	
	
	nghèo, mồ côi
	GĐ chính sách
	ảnh hưởng chất độc da cam
	Bỏ học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Nhận xét, đánh giá hoạt động:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



       



          

    TPT Đội

           
                                                (ký tên)
phần IV

phong trào hoạt động đội

1. Công trình măng non

	TT
	Chi đội
	Tên công trình
	Giá trị
	Thời gian thực hiện
	Quy mô công trình
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Cấp chi đội
	Cấp liên đội
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Nhận xét chung

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................


       



        


      TPT Đội


           
                                                  (ký tên)
2. Theo dõi các cuộc thi

	TT
	Chi đội
	Thi:.......................................
	Thi:.......................................
	Xếp loại cả năm
	Khen thưởng

	
	
	số lượng
	tỷ lệ
	xếp loại
	số lượng
	tỷ lệ
	xếp loại
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Nhận xét chung

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................


       



                                     TPT Đội


           
                                               (ký tên)
3. Theo dõi hoạt động xã hội-từ thiện

	TT
	Chi đội, lớp
	TS đội viên,  HS


	Tên hoạt động
	Tên hoạt động
	Tên hoạt động
	Xếp loại

	
	
	
	Số tiền
	Hiện vật
	Số tiền
	Hiện vật
	Số tiền
	Hiện vật
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Nhận xét chung

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................


       



                                       TPT Đội


           
                                               (ký tên)
4. Theo dõi hoạt động đóng góp quỹ

	TT
	Chi đội, lớp
	TS đội viên,  HS


	Quỹ kế hoạch nhỏ
	Quỹ đội
	Quỹ khác
	Xếp loại

	
	
	
	Số HS tham gia
	Tổng tiền
	Số HS tham gia
	Tổng tiền
	Số HS tham gia
	Tổng tiền
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Nhận xét chung:

- Tổng số HS được giúp đỡ:

.................................................................................................................- Tổng số HS bỏ học được đi học trở lại: .................................................................................................................- Tổng số quỹ đã nộp lên cấp trên:

................................................................................................................



       



                    

    TPT Đội


           
                                               (ký tên)
5. tổng hợp thu - chi quỹ đội

	Thời gian
	Diễn giải nội dung
	Số tiền
	Tồn quỹ
	Ghi chú

	
	
	Thu
	Chi
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	


- Tổng số tiền thi trong năm:.......................Bằng chữ:............................................

- Tổng số tiền chi trong năm:......................Bằng chữ.............................................

- Tổng số tiền còn tồn quỹ  trong năm:...............Bằng chữ.....................................



       



                    

    TPT Đội


           
                                               (ký tên)
6. Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên

	TT
	Chi đội
	TSĐV
	chuyên hiệu
	chuyên hiệu
	chuyên hiệu
	chuyên hiệu
	chuyên hiệu
	chuyên hiệu



	
	
	
	số ĐV

được RL
	được cấp giấy cn
	số ĐV được

RL
	được cấp giấy cn
	số được

RL
	được cấp giấy cn
	số ĐV được

RL
	được cấp giấy cn
	số ĐV được RL
	được cấp giấy cn
	số ĐV được

RL
	được cấp giấy cn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Nhận xét chung

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................


       



                           TPT Đội
           
                                             
  (ký tên)
7. Những mô hình tiêu biểu trong năm học

	TT
	Tên mô hình
	Nội dung
	Số lượng đội viên tham gia
	Kết quả

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. thành tích của liên đội, tổng phụ trách trong năm học

	TT
	Thành tích đạt được
	Đơn vị tổ chức
	Khen thưởng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Theo dõi kết quả học lực,  hạnh kiểm

	TT
	Tên CĐ, lớp
	TSĐV, HS
	Học kì I

	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm

	
	
	
	G
	K
	TB
	Y
	T
	K
	TB
	Yếu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.Tổng hợp thi đua trong năm

(tốt, khá, TB, yếu)

	Chi đội, lớp NĐ
	Xếp loại thi đua

	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	HKI
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	CN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	T:

K:

TB:

Y:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




       



                                     TPT Đội


           
                                               (ký tên)
11. phân loại thi đua trong năm học

	TT
	CĐội

lớp NĐ
	Xếp loại chi đội
	Xếp loại đội viên
	Cháu ngoan Bác Hồ
	NĐồng

Cngoan
	CN

Bác Hồ
	Xếp loại phụ trách

	
	
	Vmạnh
	Khá
	TB
	yếu
	Xuất sắc
	Khá
	TB
	Cấp LĐ
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	
	
	Xuất sắc
	Khá
	TB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



       



                                      TPT Đội


           
                                               (ký tên)
10. Các công tác khác

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
